TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA LUẬT
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc








PHÂN CÔNG CÁN BỘ GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2019-2020
Lớp DC1932N1. ĐVLK: TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ
Phòng học: 301/D2 (Lớp đêm)
	TT
	MMH
	Tên Môn học
	TC
	MCB
	Tên cán bộ
	Đthoại

	1 
	XH023
	Anh văn căn bản 1 (*)
	4
	1884
	Đồng Thanh Hải
	0919455312

	2 
	XH024
	Anh văn căn bản 2 (*)
	3
	
	
	

	3 
	QP003
	Giáo dục quốc phòng – An ninh 1
	3
	2133
	Nguyễn Đình Lý
	0987788402

	4 
	QP004
	Giáo dục quốc phòng – An ninh 2
	2
	2133
	Nguyễn Đình Lý
	0987788402

	5 
	QP005
	Giáo dục quốc phòng – An ninh 3
	3
	2133
	Nguyễn Đình Lý
	0987788402

	6 
	
	Giáo dục quốc phòng – An ninh 4
	1
	2133
	Nguyễn Đình Lý
	0987788402

	7 
	ML016
	Kinh tế chính trị Mác-Lênin
	2
	707
	Trần Văn Hiếu
	0913 104 567

	8 
	KL101
	Lý luận Nhà nước & pháp luật 1
	2
	2651
	Nguyễn T.Hàng Diễm Mi
	0982 083 627

	9 
	XH014
	Văn bản và lưu trữ học ĐC
	2
	1327
	Trần Văn Thịnh
	0814806533

	10 
	XH011
	Cơ sở văn hóa
	2
	2718
	Phạm Tuấn Anh
	079 4990988

	11 
	XH028
	Xã hội học đại cương
	2
	2505
	Trần Thị Diễm Cần
	0907448905


	TT
	TUẦN LỄ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN

	1. 
	30/12/19
	05/01/20
	XXX
	XXX
	XXX
	
	
	
	

	2. 
	06/01/20
	12/01/20
	ML016
	ML016
	ML016
	ML016
	ML016
	
	

	3. 
	13/01/20
	19/01/20
	ML016
	ML016
	ML016
	ML016
	ML016
	
	

	4. 
	20/01/20
	26/01/20
	

	5. 
	27/01/20
	02/02/20
	

	6. 
	03/02/20
	09/02/20
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	10/02/20
	16/02/20
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	17/02/20
	23/02/20
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	24/02/20
	01/03/20
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	02/03/20
	08/03/20
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	09/03/20
	15/03/20
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	16/03/20
	22/03/20
	XH028
	XH028
	XH028
	XH028
	XH028
	
	

	13. 
	23/03/20
	29/03/20
	XH028
	XH028
	XH028
	XH028
	XH028
	
	

	14. 
	30/03/20
	05/04/20
	KL101
	KL101
	KL101
	KL101
	KL101
	
	

	15. 
	06/04/20
	12/04/20
	KL101
	KL101
	KL101
	KL101
	KL101
	
	

	16. 
	13/04/20
	19/04/20
	XH014
	XH014
	XH014
	XH014
	XH014
	
	

	17. 
	20/04/20
	26/04/20
	XH014
	XH014
	XH014
	XH014
	XH014
	
	

	18. 
	27/04/20
	03/05/20
	GDQP
	GDQP
	GDQP
	GDQP
	GDQP
	GDQP
	GDQP

	19. 
	04/05/20
	10/05/20
	GDQP
	GDQP
	GDQP
	GDQP
	GDQP
	GDQP
	GDQP

	20. 
	11/05/20
	17/05/20
	GDQP
	GDQP
	GDQP
	GDQP
	GDQP
	GDQP
	GDQP

	21. 
	18/05/20
	24/05/20
	XH011
	XH011
	XH011
	XH011
	XH011
	
	

	22. 
	25/05/20
	31/05/20
	XH011
	XH011
	XH011
	XH011
	XH011
	
	

	23. 
	01/06/20
	07/06/20
	XH023
	XH023
	XH023
	XH023
	XH023
	
	

	24. 
	08/06/20
	14/06/20
	XH023
	XH023
	XH023
	XH023
	XH023
	
	

	25. 
	15/06/20
	21/06/20
	XH023
	XH023
	XH023
	XH023
	XH023
	
	

	26. 
	22/06/20
	28/06/20
	XH023
	XH023
	XH023
	XH023
	XH023
	
	

	27. 
	29/06/20
	05/07/20
	GDQP
	GDQP
	GDQP
	GDQP
	GDQP
	GDQP
	GDQP

	28. 
	06/07/20
	12/07/20
	
	
	KL101
	KL101
	KL101
	KL101
	

	29. 
	13/07/20
	19/07/20
	
	
	KL101
	KL101
	KL101
	
	

	30. 
	20/07/20
	26/07/20
	
	
	KL101
	KL101
	KL101
	
	



Trợ lý Đào tạo

Nguyễn Kim Sơn
